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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 

A- Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt: 

  A.1- Đọc thành tiếng (1,5 điểm): 

        - Đọc đúng, trôi chảy, rõ ràng, ...                            – được 1,5 điểm; 

        - Đọc đúng nhưng chưa trôi chảy, rõ ràng, ...         – được 1,0 điểm; 

        - Đọc còn sai (Không quá 5 tiếng) , ...                    – được 0,5 điểm 

  A.2- Đọc thầm và làm bài tập (4,5 điểm): 

     - Chọn và khoanh tròn đúng các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi câu được 0,5 điểm 

      Câu 1:  Chọn C 

      Câu 2: Chọn C 

      Câu 3: Chọn B 

      Câu 4: Chọn B 

      Câu 5: Chọn A 

      Câu 6: Chọn C 

     - Trả lời và làm bài tập 

      Câu 7 :  - Đáp lời “Chào cô ạ” 

                    - Cô mỉm cười thật tươi.                                             - được 0,5 điểm 

      Câu 8 :   Bài thơ nói lên tình cảm giữa học sinh với cô giáo   -  được 1,0 điểm. 

B- Kiểm tra kĩ năng viết chính tả và viết văn: 

B.1- Viết chính tả (2,0 điểm): 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn – 2 điểm 

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai ( âm đầu, vần, thanh ); không viết hoa đúng qui định, trừ 0,2 

điểm. 

- Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, 

… trừ 0,5 điểm toàn bài.  

B.2- Viết văn (2,0 điểm): 

   - Đảm bảo các yêu cầu sau, được 2 điểm:  

   + Viết được một đoạn văn kể, đơn giản chừng 3 đến 5 câu đúng theo yêu cầu của đề, câu hỏi 

gợi ý; 

   + Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả; 

   + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. 
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   - Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 1,5 – 

1,0 - 0,5 
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